Danh s¸ch sinh viªn Kho¸ 7 (1966 – 1969)

	STT
	Họ và tên
	ngày sinh
	Quá trình công tác, địa chỉ
	Điện thoại
	Ghi chú

	1
	Phạm An
	18/04/1945
	Cao đẳng SP Việt Bắc,

GV THPT Lý Tự trọng, Thạch Hà Hà Tĩnh
	K9 Thạch Hà Hà Tĩnh
	

	2
	Nguyễn Văn An
	20/07/1948
	Yên Thành Nghệ An
	
	

	3
	Nguyễn Văn Ân
	18/08/1948
	Cấp 3 Gia Viễn, Ninh Bình

Cấp 3 Nguyễn Văn Trỗi, Can Lộc Hà Tĩnh

PGĐ TTGDTX Can Lộc Hà Tĩnh
	01697509749
	

	4
	Hà Thị Bao
	05/12/1947
	
	
	

	5
	Đinh Văn Bính
	24/01/1949
	GV THPT Đại Từ, Thái Nguyên
	0949332496
	

	6
	Nguyễn Bình
	21/04/1944
	 
	
	

	7
	Nguyễn Cảnh Bích
	16/12/1944
	1969 – 1971 GV TCSP Hải Phòng

1971 – 1972 GV C3 Vĩnh Bảo HP

1972 – 1987 Bộ đội

1987 – 2005 Bộ CN nặng
	0437610003
Vĩnh Phúc Ba Đình HN
	

	8
	Phạm Hoà Bình
	08/10/1947
	1970 – 1972 GV Nghệ An

1972 – 1976 Bộ đội

1976 – 2007 GV Vũng Tàu
	0918301401
383/31 Bình Giã Vũng Tàu
	

	9
	Đào Duy Cát
	20/11/1948
	1971- 1989 GV Hiệu phó, Hiệu Trưởng C3 Đầm Hà Quảng Ninh

1983 - 1991 Trưởng phòng GD TX Hòn Gai

1991 - 1997 trưởng ban tuyên giáo Tp Hạ Long

1997- 2002 Phó GĐ Sở GD Quảng Ninh

2002 – 2008 GĐ Dài PTTH Quảng Ninh
	0913370556
Số1 ngõ 5 Nguyễn Văn Cừ, Hạ Long
	

	10
	Lê Huy Cấp
	10/06/1949
	
	
	

	11
	Nguyễn Đình Cầm
	22/02/1946
	
	Đã Mất
	

	12
	Bùi Xuân Cảnh
	20/03/1940
	
	
	

	13
	Lê Văn Tự
	15/03/1948
	
	
	

	14
	Lê Thị Dậu
	17/12/1949
	1969 -1975 Gv C3 Diễn Châu 2 nghệ An

1976- 202 GV C2 diễn Kỷ Diễn Châu
	Diễn Kỷ Diễn Châu Nghệ An 
	

	15
	Văn Đình Danh
	13/03/1949
	1970 – 1971 DHSP Vinh

1971 – 1984 bộ đội

1984 - 1990 Sở LĐTBXH Nghệ An

1990 – 2011 GĐ làng trẻ SOS Nghệ An
	0913274562

6a1 ngõ 3 Ng Quốc Trị TP vinh
	

	16
	Lê Nguyễn Tất Đạt
	26/11/1946
	
	01656798269
	

	17
	Mạnh Quang Đắc
	24/04/1949
	
	
	

	18
	Lê Đình Đàn
	09/01/1945
	
	
	

	19
	Nguyễn Đào
	07/02/1949
	
	
	

	20
	Nguyễn Trọng Đán
	13/12/1944
	
	
	

	21
	Phan Đảng
	22/09/1948
	
	
	

	22
	Phạm Đậu
	12/11/1946
	19 69 – 19 71 C3 Hưng Nguyên

19 71 – 19 73 Tổng đội TNXP đường sắt Vinh Thanh Hóa.

19 73 – 19 78 trường bồi dưỡng SP Hà Tĩnh

19 79 – 19 88 Hiệu Trưởng C2 Can Lộc
Xóm 4 Thạch Kênh Thạch Hà Hà Tĩnh
	
	

	23
	Nguyễn Văn Đồng
	19/08/1948
	19 69 – 19 72 GVC3 Thanh Chương 2 Nghệ An

19 72 – 19 85 Bộ Đội

19 85 – 2008 GV Thạch Hà Hà Tĩnh
	0983086356
	

	24
	Đậu Gia
	07/04/1946
	
	
	

	25
	Nguyễn Trọng Giáo
	12/12/1945
	
	0973461000
	

	26
	Đỗ Thị Thu Hà
	13/09/1947
	19 70 - 19 73 GV C3 Đô Lương 1 Nghệ An

19 73 – 2002 C3 Huỳnh Thúc Kháng Vinh
Số 6 Hecman Tp Vinh
	
	

	27
	Trần Văn Hà
	19/06/1937
	
	
	

	28
	Trần Đức Hiệu
	08/08/1948
	
	
	

	29
	Lương Huấn
	15/09/1945
	1969 - 1983 GV Thanh Hóa

1984 – 1997 P. Hiệu trưởng C3 Tĩnh Gia 2

1997 – 2005 CĐSP Bà Rịa Vũng Tàu
	0935107783

49/1 Lê thánh Tông Vũng Tàu
	

	30
	Nguyễn Văn Hiến
	12/09/1947
	
	Đã Mất
	

	31
	Nguyễn Chí Hùng
	11/12/1947
	1969 – 1970 GV C3 Hoàng Hóa 1 TH

1970 – 1976 Bộ Đội

1976 – 1984 GV trường sĩ quan pháo binh

1984 – 1993 phòng GD Sầm sơn Thanh Hóa

1993 – 2002 H Trưởng C2 Sầm Sơn TH

2002 -2008  GĐ TTGDTX Sầm Sơn TH
	0912812800
	

	32
	Phạm Thị Hợi
	12/09/1948
	
	
	

	33
	Nguyễn Xuân Hưởng
	13/12/1947
	
	
	

	34
	Lê Khang
	05/01/1948
	
	
	

	35
	Nguyễn Hữu Khánh
	13/08/1946
	
	Đã mất
	

	36
	Trần Hậu Lộc
	18/12/1948
	1970 -1972 GV C3 Tĩnh Gia Thanh Hóa

1972 – 1977 Bộ đội

1977 – 2008 GV C3 Hương Sơn Hà Tĩn
	0912166871
	


	37
	Trần Trọng Lới
	15/12/1947
	
	
	

	38
	Nguyễn Thị Lục
	20/10/1947
	
	
	

	39
	Đoàn Xuân Mai
	09/12/1948
	1969 -1971 GV C3 Yên Thành 2

1971 - 1980 Bộ đội 

1980 -2008 GV C3 Lý Tự Trọng Hà Tĩnh
	01676770919
K12 Tt Thạch Hà Hà Tĩnh
	

	40
	Nguyễn Minh
	01/12/1948
	
	
	

	41
	Nguyễn Đức Minh
	21/03/1948
	
	
	

	42
	Đoàn Minh Nga
	06/06/1945
	
	
	

	43
	Nguyễn Kim Nhượng
	16/01/1946
	
	
	

	44
	Phan Thị Oanh
	20/12/1947
	
	
	

	45
	Đậu Trọng Phố
	20/01/1944
	
	
	

	46
	Trần Thị Năng Phong
	04/08/1947
	
	
	

	47
	Nguyễn Thạch Quát
	08/08/1947
	
	
	

	48
	Trịnh Tuấn Quảng
	02/02/1949
	
	
	

	49
	Lê Thị Quế
	16/08/1948
	
	
	

	50
	Ngô Thị Sừ
	17/08/1948
	
	
	

	51
	Lê Thị Cẩm Thạch
	29/12/1946
	1969 -1974 GV C3 Thọ Xuân 2

1974 – 1978 GV C3 Thọ Xuân 1

1978 – 1984 trường Văn Hóa Thọ Xuân

1985 – 1990 Phòng GD thọ Xuân Thanh Hóa

1991 – 2002 GV THCS Minh Khai Tp Thanh Hóa
	P108 Nhà 10 Phố Đông Phát, Phường Đồng Vệ Thanh Hóa
	

	52
	Đoàn Thị Lâm
	23/06/1948
	1970 – 1976 GV C3 Nghi Lộc 1 nghệ An

1976 – 1981 GV C3 Can Lộc Hà Tĩnh

1981 – 2004 GV Lý Tự Trọng Hà Tĩnh
	0976088738

K12 TT Thạch Hà Hà Tĩnh
	

	53
	Trần Thúc Toàn
	05/04/1949
	
	
	

	54
	Nguyễn Đình Thảo
	01/09/1949
	1969 – 1971 GV C3 Hoàng Văn Thụ Nam Hà

1971 – 1975 bộ đội

1975 – 2009 GV C3 Huỳnh Thúc Kháng Vinh Nghệ An
	
	

	55
	Nguyễn Đình Thao
	19/09/1947
	
	
	

	56
	Chu Thị Thanh
	15/02/1948
	1969 -1973 GV C2 Diễn Trường Diễn Châu Nghệ An

1974 – 2002 GV C2 Diễn Kỷ Diễn Châu
	
	

	57
	Đặng Xuân Thanh
	20/05/1948
	
	
	

	58
	Nguyễn Hữu Thành
	01/04/1947
	
	
	

	59
	Nguyễn Tât Thắng
	16/11/1947
	
	
	

	60
	Lữ Thị The
	30/12/1946
	1969 -1971 trung cấp Sp Yên Đinh Thanh Hóa

71 – 73 c3 Quảng Xương 1

73 – 79 C3 Quảng Xương 2

79 – 2000 GV C3 Như Xuân Thanh Hóa
	0373878271

Khu phố 2 TT Yên Cát Như Xuân Thanh Hóa
	

	61
	Đỗ Văn Thịnh
	13/07/1935
	
	
	

	62
	Phạm Minh Tân
	01/01/1945
	
	
	

	63
	Vũ Thị Thuý Vinh
	26/01/1948
	
	
	

	64
	Trần Huy Vỹ
	02/06/1948
	1969 – 1973 TCSP Lạng Sơn

1973 – 1979 Bộ đội

1979 – 2007 Lý Tự Trọng Nam Định
	
	

	65
	Lê Viết Xê
	02/04/1947
	
	
	

	66
	Đoàn Quang Bài
	28/12/1945
	1969 -1976 GVC3 Nghĩa ĐÀn

1977 -1979 Khoa toán lý CĐSP Cần Thơ

1980 -2004 phó phòng Dào tạo, phó Chủ nhiệm khoa quản lý GD CĐSP Cần Thơ
	0989019482

50/12 Trần Hoàng Na quận Ninh Kiều Cần Thơ
	

	67
	Ngô Thị Tuyết Bình
	12/2/1948
	1969 -1976 GVC3 Thủy Sơn Hải Phòng

1976 – 1979 GVC3 Nhuyễn Huệ, Phú Yên

1979 – 2003 GV C3 Lý Tự Trọng, Nha Trang
	0975795995
	

	68
	Đậu Văn Cẩn
	6/6/1948
	
	
	

	69
	Nguyễn Thương Cần
	20/01/1947
	1970 -1972 GVC3 Đô Lương Nghệ An

1972 – 1983 Bộ Đội

1984 – 2007 chuyên viên sở tài chính Thanh Hóa
	0912384621
	

	70
	Mai Văn Côi
	20/07/1947
	
	
	

	71
	Nguyễn Văn Cúc
	1/7/1948
	1969 -1970 BTCN Yên Bái

1970 – 1974 GVC3 Văn Yên Yên Bái

1974 – 1979 Hiệu trưởng C3 Hưng Khánh Yên Bái

1979 – 1986 C3 Hậu Lộc Thanh Hóa

1992 – 2006 C3 Bỉm Sơn Thanh Hóa
	01232061180
	

	72
	Nguyễn Văn Cương
	18/06/1946
	1969 – 1974 GV Trung cấp Sp

1974 -1987 phó trưởng phòng, Trưởng phòng TCCB sở GDĐT Lạng Sơn

1987 – 1990 P. Hiệu trưởng CĐSP Hoàng Liên Sơn

1991 – 2006 P. Bí Thư khối 1 cơ quan TW 
	0976715956
	

	73
	Hoàng Nghĩa Cư
	13/04/1948
	1969 -1972 GV C3 Lệ Thủy Quảng Bình

1972 -81 GV BTCN Bình Trị Thiên

1985 -2006 Hiệu trưởng C2 Hưng Lĩnh Hưng Nguyên Nghệ An
	01655083885
	

	74
	Lê Phước Long
	18/08/1949
	1969 – 1978 GV trường SP Vĩnh Linh SP Bình Trị Thiên

1989 -95 BCS Đảng, trưởng phòng PT

1995 – 2009 P. GĐ, GĐ sở GDDT Quảng trị

Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo Nhân dân 
	0913485349

34 Ng Thái Học Đong Hà Quảng trị
	

	75
	Nguyễn Văn Dũng
	15/12/1948
	
	
	

	76
	Đoàn Dù
	28/12/1948
	1969 – 1970 C3 kỳ Anh Hà tĩnh

1972 -1974 C3 Nguyễn Văn Trỗi Hà Tĩnh 

1975 -1983 C3 Minh Khai Đức Thọ Hà Tĩnh

1983 – 2005 C3 Chơn Thành Bình Phước
	0908321357

Tỏ 6 ấp 1 Chơn Thành Bình Phước
	

	77
	Nguyễn Thị Kim Đan
	1/11/1947
	1969 -1976 GV C3 Gia Lương Hà Bắc

1976 -93 trường BTVH quận Hai Bà Trưng Hà Nội
	0984421465

25/134 lê trọng tấn Hà Nội
	

	78
	Lê Đình Đậu
	21/12/1946
	
	
	

	79
	Nguyễn Hữu Định
	10/10/1948
	
	
	

	80
	Phạm Xuân Đồ
	1/1/1948
	
	
	

	81
	Hoàng Văn Đức
	15/05/1947
	
	
	

	82
	Trương Minh Đức
	25/07/1942
	
	
	

	83
	Trịnh Văn Đồng
	10/3/1944
	1969 – 2005 GV C3 Hậu Lộc 1 Thanh Hóa
	
	

	84
	Trần Đình Hán
	18/10/1946
	
	
	

	85
	Lê Huy Hạnh
	1/6/1949
	1969 -1973 GVC3 Quế Phong Nghệ An

1973 – 1975 GVC3 Huynh Thúc Kháng, Vinh

1975 -1977 bộ đội

1977 – 2009 GvC3 Lê Viết Thuật, Vinh
	0987323015
	

	86
	Hà Thị Hoa
	02/10/1046
	
	
	

	87
	Nguyễn Xuân Hoá
	19/09/1947
	
	
	

	88
	Phạm Thị Hoa
	12/11/1947
	1969 -1973 GVC3 Nông Cống Thanh Hóa

1974 -1978 GV C3 Quỳnh Lưu 1 N.An

1979 – 1989 GV dân chính Diễn Châu

1989 – 2002 GV Năng khiếu Diễn Châu N.An
	K6 TT Diễn Châu Nghệ An
	

	89
	Nguyễn Đình Huân
	27/04/1947
	Nguyên Trưởng khoa Vật lý ĐH Vinh, hiệu trưởng ĐH Vinh
	
	

	90
	Hà Văn Hùng
	2/10/1948
	Nguyên Trưởng khoa Vật lý ĐH Vinh, Phó hiệu trưởng ĐH Vinh
	
	

	91
	Nguyễn Đức Hùng
	2/9/1947
	K14 TT Hùng Sơn Lâm Phú Thọ
	0974692458
	

	92
	Đỗ Văn Huynh
	19/01/1948
	1969 – 1984 GV Hiệu Phó C3 Tĩnh Gia Thanh Hóa

1984 – 1998 Hiệu phó C3 Hoằng Hóa 2 Thanh Hóa
	Đã mất
	

	93
	Lê Khắc Kiện
	27/10/1947
	
	Đã mất
	

	94
	Nguyễn Ngọc Khôi
	20/05/1949
	1969 – 1970 GvC3 Nga Sơn Thanh Hóa

1970 -1975 Gv TCSP miền núi Thanh Hóa

1975 – 1979 GV, hiệu phó C3 Hậu Lậu Thanh Hóa

1979 – 1986 Phó ban giáo dục Hậu Lộc 

1986 -2008  TV huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện hậu Lộc Thanh Hóa 
	0912217374
	

	95
	Dương Ngọc Lan
	11/11/1946
	
	Đã mất
	

	96
	Nguyễn Viết Lan
	22/12/1948
	Nguyên Trưởng khoa Vật lý ĐH Vinh
	0903456337
	

	97
	Đặng Duy Lộc
	3/10/1947
	
	Đã mất
	

	98
	Đậu Công Long
	3/10/1948
	CB tổ thực nghiệm Khoa Lý ĐH Vinh
	0383537332
	

	99
	Lê Thị Liên
	15/08/1948
	1969 – 1974 Gv C3 Hải Hậu Nam Hà

1974 – 2003 GV C3 Lý Tự Trọng, Nam Định
	Cầu Giấy Hà Nội

0438338205
	

	100
	Phan Thị Lý
	30/08/1939
	1969 – 1990 GV C3 Phan Đình Phùng Tp Hà Tĩnh
Số 12 ngõ 1 nguyễn hữu Thái, phường Tân Giang, Hà Tĩnh
	0988966845
	

	101
	Hồ Thị Lê
	22/07/1948
	
	Đã mất
	

	102
	Lương Thị Mùi
	20/03/1949
	1970 -1971 CBGD K7 ĐH Vinh

1971 – 1976 CBGD khối chuyên toán Đh Vinh

1976 – 1985 Giảng Viên Khoa Lý ĐH Huế

1985 – 2004 GV Khoa Lý ĐH Quy Nhơn 
	01646857503
02/64 An Dương Vương Quy Nhơn
	

	103
	Nguyễn Thị Minh
	29/12/1948
	1970 – 1976 Gv THPT Thanh Hóa

1976 – 1983 Gv THPT Hà Tây

1983 – 2004 GV THPT Hà Nội
Đại mỗ Từ Liêm Hà Nội
	0438370773


	

	104
	Lê Thị Noa
	20/05/1946
	
	
	

	105
	Nguyễn Văn Ninh
	4/1/1946
	1970 -1986 Gv C3 Quỳ Châu Nan

1987 – 2000 hiệu phó, hiệu trưởng C3 Quỳ Châu

2000 2008 hiệu trưởng C3 nghi Lộc 3

Nay hiệu trưởng C3 Dân Lập Mai Hắc Đế
	01283987915

83 Kim Đồng, Hưng Bình, Vinh
	

	106
	Hoàng Thị Nga
	25/10/1948
	1969 – 1981 Gv C3 Hoằng Hóa Thanh Hóa

1982 – 2004 THPT Tĩnh Gia 1
Xã Bình Minh Tĩnh Gia Thanh Hóa
	0985905578


	

	107
	Trương Văn Nghiệm
	3/1/1948
	
	
	

	108
	Nguyễn Ngọc Quyến
	18/10/1948
	1969 – 1975 Gv C3 Cẩm Phả Quảng Ninh

1976 – 1979 GV Tổ trưởng tổ lý C3 Lê Hồng Phong Nghệ An

1979 – 2006 Gv C3 Huỳnh Thúc Kháng Nghệ An
Phường Đông Vĩnh Tp Vinh Nghệ An
	
	

	109
	Cao Thị Sơn
	12/11/1946
	
	
	

	110
	Trần Đình Soa
	7/7/1947
	
	
	

	111
	Nguyễn Văn Sơn
	25/05/1944
	
	
	

	112
	Phạm Quốc Sơn
	11/1/1947
	
	
	

	113
	Nguyễn Văn Tâm
	15/03/1948
	
	
	

	114
	Hồ Đức Tằng
	3/5/1948
	
	
	

	115
	Đỗ Văn Toán
	12/9/1948
	Nguyên Phó Trưởng khoa Vật lý ĐH Vinh
	0912079689
	

	116
	Nguyễn Văn Tự
	17/10/1947
	
	
	

	117
	Đinh Thị Tư
	21/04/1946
	
	
	

	118
	Phan Anh Tứ
	10/11/1947
	1970 – 1972 GV C3 Ngô Quyền Hải Phòng

1972 – 1975 bộ đội CMCN

1975 – 2007 Bí thư doàn trường, Hiệu phó C3 Vinh 2 Nghệ An
30 Ng Trường Tộ, Lê Lợi Tp Vinh
	0912387377
	

	119
	Trần Minh Tuấn
	14/01/1947
	
	
	

	120
	Nguyễn Viết Tiệp
	10/2/1947
	1970 – 1972 C3 Nghĩa Đàn Nghệ An

1972 – 83 bộ đội

1983 – 1985 C3 Nguyễn Du Hà Tĩnh

1985 – 2007 phó GĐ TTGDKTTH Vinh Nghệ An
N5 ngõ 7 Đinh Công Tráng Vinh Ngệ An
	
	

	121
	Nguyễn Văn Trung
	10/1/1949
	1970 -1973 Gv, CB phòng giáo dục TX Cẩm Phả

1973 – 1984 phó BT, BT thị đoàn Cẩm Phả

1984 – 1990 Phó BT, BT tỉnh đoàn 

1990 – 1998 TV thị ủy, BT thị ủy Cẩm Phả

1998 – 2002 TV TW, trưởng ban tuyên giáo tỉnh

2003 – 2009 TVTW, BT thành ủy, CT HĐND tp Móng Cái
	Số 12 Linh Đàm Hà Nội

0986120575
	

	122
	Lê Thị Trinh
	12/9/1946
	
	
	

	123
	Lê Văn Trần
	12/9/1947
	
	
	

	124
	Nguyễn Đình Thuận
	12/12/1945
	1970 – 1973 GvC3 Thanh Chương 2 Nghệ An

1973 – 1975 GvC3 Lê Hồng Phong Nghệ An

1975 – 1982 GV Hiệu phó C3 Ngô Gia Tự, Tuy Hòa Phú Yên

1982 – 1993 GV C3 BTVH Hưng Nguyên N.An

1992 – 2002 GV, Hiệu phó C2 Tiến Thắng Hưng Nguyên Nghệ An
	01662666411
	

	125
	Nguyễn Xuân Thuỷ
	20/01/1945
	
	
	

	126
	Nguyễn Trọng Thắng
	10/12/1946
	
	
	

	127
	Lê Bá Thiện
	17/01/1949
	1969 – 1979 Gv TC CĐSP Hà Tĩnh

1979 – 1989 Gv C3 Trần Phú Đức Thọ Hà Tĩnh

1989 – 2009 Gv C3 Ng Thị Minh Khai Đức Thọ Hà Tĩnh
	01679390035

Khối 6 TT Dức Thọ Hà Tĩnh
	

	128
	Nguyễn Thị Thợi
	16/03/1947
	
	
	

	129
	Nguyễn Phong
	19/05/1948
	
	
	

	130
	Nguyễn Sỹ Việt
	15/12/1949
	
	
	

	131
	Lê Thị Trinh 
	
	
	0383922502
	


